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	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
TỔ NGOẠI NGỮ - NĂNG KHIẾU


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Biên, ngày 15  tháng 9 năm 2024


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2024 -2025
Thực hiện Công văn số 3935/BGDĐT-GDTrH ngày 30/7/2024 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025; Thực hiện Hướng dẫn số  3037/SGDĐT-GDPT ngày 04/9/2024 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 cấp THCS; 

Căn cứ hướng dẫn     /HD-PGD&ĐT ngày    /9/2024 của phòng GD&ĐT quận Long Biên về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2024-2025 cấp THCS; căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường THCS Long Biên, 
Thực hiện nhiệm vụ năm học, Tổ Ngoại Ngữ - Năng Khiếu trường THCS Long Biên xây dựng Kế hoạch chuyên môn năm học 2024-2025 cụ thể như sau:

I. Thực hiện kế hoạch thời gian năm học
- Năm học gồm 35 tuần (HK I 18 tuần, HK II 17 tuần) 

- Bắt đầu HK I ngày 05/9/2024; kết thúc HKI ngày 17/01/2025; nghỉ HKI 18/01/2025. 
- Bắt đầu HK II ngày 20/01/2025; kết thúc HK II ngày 29/5/2025, kết thúc năm học 30/5/2025. 

II. Thực hiện chương trình giáo dục
1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường 
- Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn hoàn thành việc xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế theo hướng dẫn tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT, Công văn số 4659/SGDĐT-GDPT ngày 31/12/2020 của Sở GDĐT về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục, phân công chuyên môn, thời khoá biểu (sáng, chiều) thực hiện dạy học trực tiếp; có phương án kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình GDPT 2018 và linh hoạt với tình hình thực tế. 

- Môn Nghệ thuật gồm 02 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật. Việc tổ chức dạy học cần lưu ý phân công bố trí dạy học đồng thời các nội dung bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kỳ. Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với điều kiện của nhà trường và kế hoạch giáo dục của giáo viên.

- Về tổ chức dạy học ngoại ngữ

*  Ngoại ngữ 1

+ Triển khai Chương trình GDPT 2018 

+ Tạo điều kiện để giáo viên tiếp tục được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng GV Tiếng Anh theo chuẩn IELST 

+ Tổ chức dạy  điểm dạy tiếng Anh tích hợp trong các môn học Toán và khoa học với 2 lớp 7A6,7A9

* Ngoại ngữ 2:

+ Tổ chức dạy học ngoại ngữ 2 Tiếng Nhật: 03 lớp 8A1,8A2,8A3

+ Tổ chức dạy ngoại ngữ 2 Tiếng Hàn: 32 lớp 6A1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 7A2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; 8A1,2,3,4,5,6,7,8; 9A1,2,3,4,5,6,7

- Đảm bảo tổng số tiết dành cho các hoạt động giáo dục và môn học bắt buộc thực hiện theo qui định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT;

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; giáo dục chăm sóc mắt và phòng chống mù, loà cho học sinh; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục thông qua di sản; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục tăng cường năng lực số, chuyển đổi số và các nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác. Việc lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục thực hiện theo Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ GDĐT, Công văn số 1621/SGDĐT-GDTrH ngày 28/5/2024 của Sở GDĐT đảm bảo linh hoạt sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng nhà trường giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

2. Về đổi mới phương pháp và hình thức dạy học

2.1. Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học để tổ chức các hoạt động học tập của học sinh bảo đảm chất lượng, dành nhiều thời gian cho học sinh khai thác sử dụng sách giáo khoa, thực hành, thí nghiệm để tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua thực hiện nhiệm vụ được giao và hoàn thành sản phẩm học tập cụ thể theo yêu cầu của giáo viên. Đa dạng các hình thức tổ chức dạy học (trong và ngoài lớp học, trong và ngoài nhà trường), khuyến khích các hình thức dạy học nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh.

Đối với môn Ngữ văn, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn theo hướng dẫn tại Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GDĐT, Công văn số 2605/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Đối với nội dung Lịch sử, tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện, phục dựng lịch sử một cách khoa học, khách quan, chân thực; đồng thời gắn với hoạt động thực hành, thực tiễn nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong dạy học Lịch sử.

2.2. Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh THCS; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản trong dạy học một số môn học, hoạt động giáo dục phù hợp. 

 3. Về kiểm tra, đánh giá 
3.1. Các bài kiểm tra, đánh giá:

- Đánh giá thường xuyên (hệ số 1)

- Đánh giá định kì (đánh giá giữa kì - hệ số 2; đánh giá cuối kì - hệ số 3)


3.2. Thời điểm kiểm tra, đánh giá

	
	Đánh giá giữa kì
	Đánh giá cuối kì

	Học kì I
	Tuần 9,10
	Tuần 16,17

	Học kì II
	Tuần 26, 27
	Tuần 33,34


* Nhóm Năng Khiếu chủ động lịch kiểm tra đánh giá theo thời gian đánh giá của nhà trường.
3.3. Thời gian làm bài kiểm tra định kì 


- Môn Toán; Văn; KHTN: 90 phút


- Môn Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lí: 60 phút


- Các môn còn lại: 45 phút

3.4. Ra đề kiểm tra, đánh giá định kì (đối với bài kiểm tra trên giấy)
3.4.1. Qui trình ra đề kiểm tra:

- Bước 1: Tổ nhóm chuyên môn thống nhất ma trận, bản đặc tả của đề kiểm tra (kiến thức, mức độ nhận thức, trọng số điểm, số lượng câu hỏi theo các chủ đề)

- Bước 2: Giáo viên xây dựng đề kiểm tra theo ma trận, bản đặc tả của đề kiểm tra;

- Bước 3: Tổ nhóm chuyên môn duyệt chất lượng đề và nộp về BGH;

- Bước 4: Ban giám hiệu duyệt đề và bắt thăm đề kiểm tra;

- Bước 5: Tiến hành in sao (hoặc mã hóa đề trên phần mềm), bảo mật đề

- Bước 6: Tổ chức kiểm tra 

- Bước 7: Cập nhật đề trên trang Web của trường

* Yêu cầu: Ra đề đúng kĩ thuật, duyệt đề đúng qui trình, bảo mật, in sao đề đúng qui chế. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong việc bảo mật đề thi.

3.4.2. Cấu trúc đề kiểm tra

* Về mức độ nhận thức: Khoảng: 40% nhận biết, 30% thông hiểu, 20% vận dụng và 10% vận dụng cao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn các nhà trường điều chỉnh các mức độ nhận thức theo tỉ lệ phù hợp, khuyến khích tăng dần mức độ vận dụng và vận dụng cao.

* Về kiến thức:

Đối với môn Tiếng Anh (Yêu cầu đề bài viết bằng Tiếng Anh) 
- Khối 6, 7, 8: Bài kiểm tra gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó: 

+ Bài viết (8 điểm): ít nhất có 80% trắc nghiệm

+ Bài nói (2 điểm)

- Khối 9: 100% TNKQ (không kiểm tra kĩ năng nói). 

- Đề kiểm tra bám sát cấu trúc đề minh hoạ tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

- Khối 9: 100% TNKQ; tham khảo đề minh hoạ tuyển sinh vào lớp 10 THPT3, lưu ý tăng cường các dạng thức trắc nghiệm:  Trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho 04 phương án chọn 01 đáp án đúng; Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai (mỗi câu hỏi có 04 ý, tại mỗi ý lựa chọn đúng hoặc sai); Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn.

- Khuyến khích các nhà trường ứng dụng CNTT trong kiểm tra đánh giá.

* Lưu ý: 

- Đối với các đề kiểm tra có từ 50% trắc nghiệm trở lên, yêu cầu có ít nhất 4 mã đề;

- Phòng GDĐT ra đề kiểm tra cuối kì môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và đề khảo sát các môn thi vào lớp 10 THPT đối với lớp 9;

- Nhà trường ra đề kiểm tra các môn lớp 6,7,8; môn KHTN, LS&ĐL, Công nghệ, Tin học,GDCD, GDTC, Nghệ thuật lớp 9

- Ban truyền thông cập nhật đề kiểm tra định kì trên trang Website của nhà trường chậm nhất 01 tuần sau khi kiểm tra;

III. Sử dụng hồ sơ, sổ sách: Thực hiện theo Điều 21 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT. Nhà trường không ép buộc giáo viên bổ sung thêm hồ sơ sổ sách ngoài qui định, tăng cường sử dụng và quản lý hồ sơ trực tuyến.

* Đối với tổ chuyên môn: gồm có 2 loại hồ sơ: Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học) và sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn

* Đối với giáo viên:

- GVBM: có 3 loại hồ sơ: Kế hoạch giáo dục (theo năm học); Kế hoạch bài dạy (giáo án); sổ theo dõi, đánh giá học sinh;


Lưu ý: Kế hoạch bài dạy cần có phần nhận xét, đánh giá, điều chỉnh sau mỗi bài dạy (tiết dạy). 

- GVCN: ngoài các hồ sơ của GVBM có thêm sổ chủ nhiệm


* Một số hồ sơ không qui định trong Điều lệ


- Lịch báo giảng của giáo viên, lịch mượn trả đồ dùng dạy học của giáo viên triển khai đăng kí theo hình thức trực tuyến, BGH nhà trường kiểm tra theo định kì hằng tháng.


- Sổ theo dõi dự giờ: lưu hồ sơ theo các phiếu dự giờ (theo mẫu đính kèm), theo thứ tự các tuần trong năm học, các phiếu dự giờ đánh giá, nhận xét phù hợp với phần điểm số; chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tiết dạy đồng thời tư vấn các giải pháp khắc phục để GV thực hiện tốt hơn ở các hoạt động kế tiếp.


- Phiếu đánh giá tiết dạy của giáo viên: 

* Qui định chung
- Thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn được quy định đối với từng loại sổ sách. 

- Các phụ lục qui định tại công văn 5512 (PL1: Kế hoạch dạy học, PL2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục của tổ nhóm chuyên môn, PL3: Kế hoạch giáo dục của GV, PL4: Kế hoạch bài dạy) được dùng để tham khảo cho phù hợp với tình hình thực tế và được thống nhất chung cho các khối, lớp trong nhà trường. 

- Các loại hồ sơ, sổ sách được sự kiểm tra, nhận xét, đánh giá của BGH, TTCM định kỳ ít nhất 1 lần/tháng và được lưu giữ đúng vị trí do nhà trường quy định.

- Các loại hồ sơ, sổ sách theo dõi trên phần mềm, thực hiện việc cập nhật theo đúng tiến độ qui định đối với từng loại hồ sơ.

IV. Các cuộc thi

1. Các cuộc thi của học sinh 

- Các môn văn hóa cấp Thành phố dự kiến sau khi kết thúc HKI (đối với học sinh lớp 9);

- Olympic tiếng Anh cấp Thành phố đối với lớp 9 (theo lịch của Sở GDĐT). Đội tuyển dự thi cấp Thành phố căn cứ theo kết quả Môn Tiếng Anh thi CLB Em yêu thích cấp Quận. 

- Thi Olympic các môn văn hoá cấp Quận đối với học sinh lớp 7 (dự kiến tổ chức cuối năm học)
* Học sinh giỏi 10 bộ môn văn hóa khối 9
	STT
	MÔN
	KQ VÒNG 1 CLB QUẬN
	GVPT LỚP 9

	1
	Tiếng Anh
	1
	Nguyễn Thu Hằng


* Học sinh giỏi ở lĩnh vực TDTT, nhóm GDTC phụ trách bồi dưỡng và huấn luyện (Giải chạy báo Hà Nội Mới năm 2024, HKPĐ 2024)

* Phân công phụ trách câu lạc bộ năm học 2024-2025 (môn Tiếng Anh)
	Môn
	GV phụ trách
	GV giảng dạy
	Ghi chú

	Khối 6
	Nguyễn Thị Hiền
	Nguyễn Thị Hiền

Đoàn Thị Lê
	

	Khối 7
	Đoàn Thị Lê
	Đoàn Thị Lê

Trần Thu Trang
	

	Khối 8
	Trần Thị Liên
	Trần Thị Liên

Trương Mỹ Thuỳ Trang
	

	Khối 9
	Nguyễn Thu Hằng
	Nguyễn Thu Hằng
	


2. Các cuộc thi của giáo viên

- Thi GVG cấp Thành phố: dự kiến khoảng tháng 10 -11 môn GDTC, đ/c Trần Thị Đậu cùng tổ nhóm chuyên môn thực hiện.

- Thi GVG cấp trường: tháng 11/2024 các môn theo quy định của sở: môn Khoa học tự nhiên (Năng lượng và sự biến đổi), Tiếng Anh và Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp. 

+ Các môn tự chọn: Ngữ văn, Tin học, KHTN (Mạch nội dung Vật sống), LS&ĐL (nội dung Lịch sử) 

- Thi GVG cấp Quận: dự kiến trong HK II 

+ Các môn theo qui định của Sở GDĐT: Khoa học tự nhiên (mạch nội dung Năng lượng và sự biến đổi), Tiếng Anh và Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp. 

+ Các môn tự chọn: Ngữ văn, Tin học, KHTN (Mạch nội dung Vật sống), LS&ĐL (nội dung Lịch sử) 

V. Về tổ chức các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn

- Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn linh hoạt theo các hình thức dự giờ trong đó tập trung đổi mới PPDH, chú trọng đến phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu và khám phá của học sinh; sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, các vấn đề đổi mới trong năm học hoặc các vấn đề khó, mới mà tổ nhóm chuyên môn cần tập trung tháo gỡ. Tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018

- Công tác tổ chức SHCM thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 5555 của Bộ GDĐT ngày 8/10/2014 và công văn 10801 của Sở GDĐT ngày 31/10/2014. Cụ thể: SHCM 2 lần/ tháng vào tuần 2,4;  định kì vào tiết 4,5 thứ 5.

- Duy trì “ngày chuyên môn” trong tháng đảm bảo hiệu quả. Thời gian thực hiện ngày chuyên môn chiều thứ 7 tuần 3 hàng tháng. Hình thức linh hoạt trực tiếp hoặc trực tuyến.

1. Đối với các chuyên đề cấp trường: Thực hiện theo KHGD của nhà trường, đảm bảo thực hiện ở đủ các bộ môn. 

* Thực hiện 06 chuyên đề đổi mới PPDH và 01 chuyên đề ôn thi vào 10.

Cụ thể:

	STT
	Tháng
	Tuần
	Phân môn /Khối
	Người thực hiện
	Lớp
	Bài dạy
	Định hướng chuyên đề

	1
	9
	2
	GDTC 8
	Trần Thị Đậu
	8A2
	
	Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh

	2
	10
	1
	Nghệ thuật 9 (MT)
	Phạm Ngọc Trực
	9A2
	Sử dụng tư liệu kí hoạ trong bố cục tranh
	

	3
	
	2
	Tiếng Anh 9
	Trần Thị Liên
	9A6
	Unit 2: Looking back
	

	4
	11
	1
	GDTC 9
	Phạm Cao Thắng
	9A7
	Tiết 17 Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu (phần 1)
	

	5
	12
	3
	Ôn thi vào 10 THPT
	Nhóm Anh 9
	
	Đánh giá chất lượng môn Tiếng Anh CK 1, phân tích đề thi cuối kì của Phòng, Rút KN
	

	6
	1
	1
	Tiếng Anh 6
	Đoàn Thị Lê
	6A8
	Unit 8: A closer look 1
	

	7
	4
	2
	Tiếng Anh 8
	Nguyễn Thị Hiền
	8A6
	Unit 11: A closer look 2
	


2. Kế hoạch kiểm tra toàn diện năm học 2024-2025

	
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 1
	Tháng 3
	Tháng 4

	GV được kiểm tra
	Phạm Ngọc Trực
	Trần Thị Liên
	Đoàn Thị Lê
	Phạm Cao Thắng
	Nguyễn Thị Hiền

	GV phụ trách KT
	Trần Thị Đậu
	Đoàn Thị Lê
	Nguyễn Thu Hằng
	Trần Đậu
	Đoàn Thị Lê



Trên đây là hướng dẫn một số nhiệm vụ chuyên môn năm học 2024-2025, đề nghị các nhóm chuyên môn triển khai và thực hiện theo qui định ./. 

	Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Tổ, nhóm chuyên môn;

- Lưu, VP (3).
	KT. HIỆU TRƯỞNG
TỔ TRƯỞNG
(đã kí)
Đoàn Thị Lê









